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Tham gia của người dân Công khai, minh bạch Trách nhiệm giải trình với người dân

Điểm chỉ số  ở cấp cơ sở

nội dung 6.60 7.17 6.87
2020 Kiểm soát tham nhũng Thủ tục hành chính công Công ứng dịch vụ công

trong khu vực công

2.96 2.92
Quản trị môi trường Quản trị điện tử

Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh năm 2020

* Chỉ số nội dung có một số thay đổi ở cấp độ chỉ tiêu và nội dung thành phần năm 2018 ^ Chỉ số nội dung mới từ năm 2018, có điều chỉnh, bổ sung năm 2020

Ghi chú: Thang điểm mỗi nội dung thành phần: 1 (thấp nhất) - 10 (cao nhất)

Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh:                                          
Đo lường trải nghiệm của người dân

PAPI 2020

Ha Noi

Kể từ năm 2009 đến nay, Chỉ số PAPI đã lắng nghe ý kiến của 146.233 người dân thuộc mọi tầng lớp dân cư, mọi ngành nghề trong xã hội 
trên toàn bộ 63 tỉnh/thành phố. PAPI là nghiên cứu xã hội học lớn nhất hiện nay ở Việt Nam tìm hiểu hiệu quả quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh. Chỉ số PAPI 2020 được tổng hợp từ phỏng vấn trực tiếp 14.424 người dân có hộ khẩu thường trú ở các địa phương trên phạm vi toàn 
quốc về trải nghiệm của họ khi tương tác với các cấp chính quyền địa phương và sử dụng dịch vụ công.

Chỉ số PAPI đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh dựa trên trải nghiệm và đánh giá của người dân khi tương tác với các cấp
chính quyền địa phương. Chỉ số PAPI là công cụ theo dõi, giám sát năng lực điều hành, quản lý nhà nước, thực thi chính sách và cung ứng
dịch vụ công của chính quyền địa phương; giúp các cấp chính quyền địa phương có những căn cứ điều chỉnh và cải thiện hiệu quả công tác,
phục vụ người dân tốt hơn. Chỉ số PAPI bổ sung thông tin, dữ liệu cho những công cụ "tự đánh giá" hiện có của các cấp/ngành/địa phương
bằng việc áp dụng phương pháp tổng hợp ý kiến đánh giá dựa trên trải nghiệm của người dân, lấy người dân là trung tâm.

Hồ sơ PAPI tỉnh/thành phố giới thiệu kết quả tổng hợp của 8 chỉ số lĩnh vực nội dung và 29 chỉ số nội dung thành phần cấu thành Chỉ số PAPI
của từng tỉnh/thành phố từ năm 2018. Qua đó, các cấp chính quyền tỉnh/thành phố có được thông tin về mức điểm của địa phương mình trong
năm qua, so sánh với địa phương đạt điểm cao nhất , và so sánh với chính địa phương mình qua các năm. Từ việc so sánh đó, chính quyền
tỉnh/thành phố tìm được địa phương có kinh nghiệm tốt để học hỏi và/hoặc tìm biện pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân với hiệu
quả quản trị và hành chính công ở địa phương mình.

Tỉnh/Thành phố:

Điểm theo lĩnh vực nội dung năm 2020 so với điểm tối đa:
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Ha Noi

Ghi chú: * Những chỉ số nội dung có thay đổi v à thêm mới năm 2018. Không nên so sánh kết quả 2018 với những năm trước. 

www.papi.org.vn 

Điểm chỉ số nội dung thành phần giai đoạn 2011-2020:

Từ năm 2018, Cơ quan Hợp tác và Phát triển Úc tài trợ chính, và  Đại sứ quán Ai‐len cùng UNDP Việt Nam tài trợ bổ sung. 

1.94

1.39

2.03

1.51

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Y t
ế c

ôn
g 

lập

Gi
áo

 dụ
c 

tiể
u h

ọc
 

cô
ng

 lậ
p

Cơ
 sở

 hạ
 

tần
g c
ăn

 
bả

n
An

 ni
nh

, 
trậ

t t
ự

Cung ứng dịch vụ công

2016 2017 2018* 2019 2020

1.80

1.84

1.68

1.85

1.77

1.80

1.69

1.88

1.81

1.94

1.81

1.93

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Ch
ứn

g 
th
ực

/xá
c 

nh
ận

Gi
ấy

 ph
ép

 
xâ

y d
ựn

g

Gi
ấy

 ch
ứn

g 
nh
ận

 
qu

yề
n s
ử 

dụ
ng

 đấ
t

Th
ủ t
ục

 
hà

nh
 ch

ính
 

cấ
p 

xã
/p

hư
ờn

g

Thủ tục hành chính công

2016 2017 2018 2019 2020

1.93

0.87

2.01

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Hi
ệu

 qu
ả t
ươ

ng
 

tác
 vớ

i c
ác

 cấ
p 

ch
ính

 qu
yề

n

Gi
ải 
đá

p k
hiế

u 
nạ

i, t
ố c

áo
, k

hú
c 

m
ắc

 củ
a n

gư
ời 

dâ
n

Tiế
p 

cậ
n d

ịch
 vụ

 
tư

 ph
áp

Trách nhiệm giải trình với người dân

2018* 2019 2020

1.62

1.96

1.00

2.02

0 0.5 1 1.5 2

Kiể
m

 so
át 

th
am

 nh
ũn

g 
tro

ng
 ch

ính
 

qu
yề

n

Kiể
m

 so
át 

th
am

 nh
ũn

g 
tro

ng
 cu

ng
 

ứn
g d

ịch
 vụ

 
cô

ng

Cô
ng

 bằ
ng

 
tro

ng
 tu

yể
n 

dụ
ng

 và
o 

nh
à n
ướ

c

Qu
yế

t t
âm

 
ch
ốn

g t
ha

m
 

nh
ũn

g

Kiểm soát tham nhũng

2016 2017 2018 2019 2020

0.76

1.69

1.52

1.28

0 0.5 1 1.5 2 2.5

Tiế
p 

cậ
n 

th
ôn

g t
in

Da
nh

 sá
ch

 
hộ

 ng
hè

o

Th
u, 

ch
i 

ng
ân

 sá
ch

 
cấ

p 
xã

/p
hư
ờn

g

Qu
y 

ho
ạc

h/
kế

 
ho
ạc

h s
ử 

dụ
ng

 đấ
t, 

kh
un

g g
iá …

Công khai, minh bạch
2018* 2019 2020

0.74

1.50

1.66

1.16

0 0.5 1 1.5 2

Tr
i th

ức
 

cô
ng

 dâ
n

Cơ
 hộ

i th
am

 
gia

Ch
ất 

lượ
ng

 
bầ

u c
ử

Đó
ng

 gó
p 

tự
 ng

uy
ện

Tham gia của người dân ở cấp cơ sở
2016 2017 2018* 2009 2020

0.92

1.61

0.42

0.83

1.50

0.39

0.33 1.33 2.33 3.33

Ng
hiê

m
 

tú
c t

ro
ng

 
bả

o v
ệ 

m
ôi 

trư
ờn

g

Ch
ất 

lượ
ng

 
kh

ôn
g k

hí 
nơ

i c
ư t

rú

Ch
ất 

lượ
ng

 
ng

uồ
n 

nư
ớc

 gầ
n 

nh
à

Quản trị môi trường

2018 2019 2020

0.39

2.10

0.43

0.37

2.02

1.48

0.33 1.33 2.33 3.33

Sử
 dụ

ng
 

cổ
ng

 th
ôn

g 
tin

 đ
iện

 tử

Sử
 dụ

ng
 

Int
er

ne
t t
ại 

địa
 ph

ươ
ng

Ph
úc

 đá
p 

qu
a c
ổn

g 
th

ôn
g t

in 
điệ

n t
ử*

Quản trị điện tử
2018 2019 2020

www.papi.org.vn Hồ sơ PAPI 2020 papivietnam@undp.org


